
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn

Nói nhỏ trật tự nơi 

công cộng

 Môi trường xã hội            

Tìm hiểu công việc của 

chú quay phim

Giáo dục cảm xúc

Tự tin trong học tập 

Làm quen chữ viết 

Tiếng Việt

Ôn tập - tập đồ:  

Nét thắt  trên

Khám phá Thực 

phẩm

Trộn  salad rau  

củ luộc và  gia vị

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Toán học nền tảng

Ôn tập  tách gộp  

thêm bớt  trong 

phạm vi 5

Hoạt động với nước

Xuất phát bơi lướt 

nước

Mỹ Thuật  Thủ công 

Dán hình vào cuộn 

phim

Hoạt động với nước

Lướt nước yếm khí

Hoạt động cá nhân               

Xâu dây giày

Ăn sáng - Vệ sinh
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói
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[W] www.pathway.edu.vn
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Giáo viên: Phượng Hồng- Thu Lộc
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Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây
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9:30 - 10:00

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Rạp chiếu phim của bé

Góc xây dựng: 

Xây rạp chiếu phim

Góc nghệ thuật: 

trang trí hộp bắp rang

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Rạp chiếu phim của bé

Góc xây dựng: 

Xây rạp chiếu phim

Góc nghệ thuật: 

trang trí hộp bắp rang

Hoạt động ngoài trời

TCDG : Kéo co

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ : Lăn bóng 

trúng đích

Cảm thụ âm nhạc

BODY PERCUSION " 

CLAP CLAP SONG" 

VỚI GHẾ 

- Ôn tiết 3

10:00 -10:45

Language & 

Expression

The Little Reporters

Story

The Breaking News 

Life skills

My voice

STEAM

Sounds

Review

 Show and tell

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
Playtime Activity 1

The Little Reporters

Playtime Activity 2

 The Breaking News

Playtime Activity 3

My voice

Playtime Activity 4

 Sounds

Playtime Activity 5

  Review all the 

learned content

15:00 - 15:30

Toán học nền tảng

Ôn tập  tách gộp  

thêm bớt  trong 

phạm vi 5

Công nghệ

Thiết kế  cái loa và  

micro

Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Nặn chú ong

 Làm quen tác phẩm 

văn học  

Ba ba tìm nhà

Kỹ năng sống

Biết giữ vệ  

sinh khi ăn  uống

15:30- 16:00

Hoạt động cá nhân               

Xâu hạt nhỏ Charlotte 

Rocco 

Rèn luyện Thể chất               

Chuyền bóng qua đầu/ 

qua chân

Hoạt động cá nhân

Xâu dây giày

Hoạt động cá nhân

Xâu dây giày
Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

B
U
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I 

S
Á

N
G



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn

Dọn khay ăn và cốc 

nước đúng nơi quy 

định

 Môi trường xã hội            

Tìm hiểu tác dụng cuả 

than củi

Giáo dục cảm xúc

Sự tha thứ

Làm quen chữ viết 

Tiếng Việt

Ôn tập các nét đã học

Khám phá Thực 

phẩm

Trộn salad đa dạng

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Toán học nền tảng

Ôn tập tách gộp - 

thêm bớt trong phạm 

vi 6

Hoạt động với nước

Ôn tập tổng hợp

Mỹ Thuật  Thủ công 

Tô màu quyển sách 

Hoạt động với nước

Ôn tập tổng hợp

Hoạt động cá nhân               

Xé giấy theo đường 

thẳng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói
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9:30 - 10:00

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Bé làm diễn viên

Góc xây dựng: 

Sân khấu biểu diễn

Góc học tập: 

Tìm bóng nhân vật 

hoạt hình

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Bé làm diễn viên

Góc xây dựng: 

Sân khấu biểu diễn

Góc học tập: 

Tìm bóng nhân vật 

hoạt hình

Hoạt động ngoài trời

TCDG : Rồng rắn lên 

mây

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ : Chạy tiếp sức

Cảm thụ âm nhạc

Ôn tập tổng hợp

10:00 -10:45

Language & 

Expression

 The cinema

Story

Maisy Goes to the 

Movies

Life skills

What should we do in 

the cinema?

STEAM

The Sound Effects Lab

Review

   Review all the 

learned content

10:45 - 11:45
11:45 - 13:45
13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
Playtime Activity 1

 Find my seat

Playtime Activity 2

 Freeze Frame

Playtime Activity 3

What should we do in 

the cinema?

Playtime Activity 4

The Sound Effects Lab

Playtime Activity 5

  Review all the 

learned content

15:00 - 15:30

Toán học nền tảng

Khám phá hình học 

qua ánh sáng và bóng

Khám phá khoa học

Nước lăn trên lá

Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Khắc họa tiết ống tre

 Làm quen tác phẩm 

văn học  

Chú gà trống và mặt 

trời

Kỹ năng sống

Biết kỹ năng báo động 

khi

gặp nguy hiểm

15:30- 16:00
Hoạt động cá nhân              

Phân loại hạt

Rèn luyện Thể chất                  

Thắt dây 

Nút chịu đơn

Hoạt động cá nhân

Phân loại hạt

Hoạt động cá nhân

Phân loại hạt
Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30
16:30 - 17:00

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn

Không hét to trong lớp 

hoặc thư viện

 Môi trường xã hội           

Cách bảo quản sách

Giáo dục cảm xúc

Sự đồng cảm

Làm quen chữ viết 

Tiếng Việt

Làm quen bảng chữ 

cái

Khám pháThực 

phẩm  

Pha nước ép trái cây 

đơn giản

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Toán học nền tảng

So sánh số lượng của 

các vật

Hoạt động với nước

Ôn tập tổng hợp

Mỹ Thuật  Thủ công 

Làm quyển nhật ký

Hoạt động với nước

Ôn tập tổng hợp

Hoạt động cá nhân               

Vặn ốc vít
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Đón trẻ/ Trực nhật
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Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
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9:30 - 10:00

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Gia đình đi dã ngoại

Góc xây dựng: 

Xây công viên nước

Góc học tập:

Tìm đường đến điểm 

du lịch

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Gia đình đi dã ngoại

Góc xây dựng: 

Xây công viên nước

Góc học tập:

Tìm đường đến điểm 

du lịch

Hoạt động ngoài trời

TCDG : Bịt mắt bắt dê

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ : Đuổi bắt bóng

Cảm thụ âm nhạc

 Ôn tập tổng hợp

10:00 -10:45

Language & 

Expression

 My Favorite Summer 

Day

Story

The watermelon seed

Life skills

 Packing for a trip

STEAM

Summer Journal

Review

   Review all the 

learned content

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Playtime Activity 1

A "Fashion Runway" 

game

Playtime Activity 2

Summer forest

Playtime Activity 3

 Packing for a trip

Playtime Activity 4

Summer Journal

Playtime Activity 5

  Review all the 

learned content

15:00 - 15:30

Toán học nền tảng

Hình dạng của các loại 

lá

Khám phá khoa học

Đổi màu cỏ

Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Làm quyển nhật ký

Thuyết trình

Hành trình bé chăm 

phát biểu

Kỹ năng sống

Biết xử lý khi bị đau 

răng

15:30- 16:00
Hoạt động cá nhân               

Dán băng keo giấy

Rèn luyện Thể chất               

Thực hành thắt dây

Hoạt động cá nhân

Dán băng keo giấy

Hoạt động cá nhân

Dán băng keo giấy
Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Lịch thiệp nhã nhặn

Ôn tập tổng hợp

 Môi trường xã hội            

Ôn tập tổng hợp

Giáo dục cảm xúc

Ôn tập tổng hợp

Làm quen chữ viết 

Tiếng Việt

Ôn tập tổng hợp

Khám phá thực 

phẩm

Trộn bột

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Toán học nền tảng

Ôn tập tổng hợp về số 

từ 1-6 qua các trò chơi

Hoạt động với nước

 Ôn tập tổng hợp

Mỹ Thuật Thủ công 

Tô màu quyển nhật ký

Hoạt động với nước

Ôn tập tổng hợp

Hoạt động cá nhân               

Nút bóp

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói
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9:30 - 10:00

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Quầy bán kem và 

nước giải khát

Góc xây dựng: 

Bãi biển của bé

Góc khám phá:

Vật nổi vật chìm

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Quầy bán kem và nước 

giải khát

Góc xây dựng: 

Bãi biển của bé

Góc khám phá:

Vật nổi vật chìm

Hoạt động ngoài trời

TCDG : Mèo đuổi 

chuột

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ : Tìm đúng ghế

Cảm thụ âm nhạc

Ôn tập tổng hợp

10:00 -10:45

Language & 

Expression

 Stay calm

Story

I'm lost

Life skills

My emotions matter

STEAM

 Sharp or rounded

Review

 Review all the 

learned content

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Playtime Activity 1

The Freeze Dance: 

Standing Like a Strong 

Tree

Playtime Activity 2

 Stay calm

Playtime Activity 3

My emotions matter

Playtime Activity 4

 Sharp or rounded

Playtime Activity 5

   Review all the 

learned content

15:00 - 15:30

Toán học nền tảng

Ôn tập

tổng hợp

Công nghệ

Làm con bò sữa từ ly 

giấy

Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Tô màu quyển nhật ký

 Làm quen tác phẩm 

văn học  

Truyện "Trái cây trong 

vườn"

Kỹ năng sống

Ôn tập tổng hợp

15:30- 16:00

Hoạt động cá nhân               

Ôn tập tổng hợp các 

vận động tinh

Rèn luyện Thể chất                  

Bảng chỉ dẫn

Hoạt động cá nhân

Ôn tập tổng hợp các 

vận động tinh

Hoạt động cá nhân

Ôn tập tổng hợp các 

vận động tinh

Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo





s


